
                 200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên mần non 

                                     Kiến thức chung   

Phần 6 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 51 

Câu 1: Hiệu trưởng do cơ quan nào bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập; công nhận đối với 

nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có 

thẩm quyền. B  

A. ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

B. Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo. 

C. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

D. Sở giáo dục và đào tạo. 
Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gồm?

B  
A. cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo. 

 

B. trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi 

dưỡng nhà giáo. 

C. trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm 

D. trường sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. 

Câu 3: Điều 56: Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: Viên chức bị khiển trách thì thời hạn 

nâng lương bị kéo dài? C
 

A. 1 tháng 

B. 2 tháng 

C. 3 tháng 



D. 4 tháng 

Câu 4: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với 

Viên chức không quản lý? D  

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục thể hiện cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn 

học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào 

tạo.” là? B  

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Phương pháp giáo dục 

D. Mục đích giáo dục 

Câu 6: Điều 42: Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên 

chức được phân thành mấy loại? B
 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Qui định chuẩn trình độ đào tạo, đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại 

học có bằng tốt nghiệp? D
 

A. Đại học 

B. Tiến sỹ 

C. Thạc sỹ 

D. Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. “Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của cơ sở giáo 

dục” là: B
 

A. Nghĩa vụ của người học 

B. Nhiệm vụ của người học 

C. Quyền của người học 

D. Trách nhiệm của người học 

Câu 9: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Cơ quan quy định chi tiết việc xác định mức hoàn 

trả của viên chức? C
 

A. Người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức 

B. Bộ Nội vụ 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu, người 

khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo quy định của Luật nào? C
 



A. Luật giáo dục 

B. Luật Lao động 

C. Luật Người khuyết tật 

D. Luật giáo dục nghề nghiệp 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho đối 

tượng nào sau đây? D  

A. người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

 

B. học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu 

 

C. người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục đại học 

D. Tất cả các phương án 

Câu 12: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập, đối với từng lĩnh vực sự nghiệp? D
 

A. Bộ nội vụ 

B. Quốc hội 

C. Cơ quan ngang bộ 

D. Chính phủ 

Câu 13: Điều 47: Quản lý nhà nước về viên chức quy định cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về viên 

chức là? C  

A. Nhà nước 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Chính phủ 

D. Cả 3 đều đúng 

Câu 14: Điều 58: Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức: Cơ quan nào quy định việc Chuyển đổi 

giữa viên chức và cán bộ, công chức? B
 

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

B. Chính phủ 

C. Nhà nước 

D. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Sách giáo khoa thể hiện dưới dạng?

B
 

A. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; 

B. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; sách giáo khoa 

C. Sách in, sách chữ nổi Braille 

D. Sách in, sách điện tử, sách tham khảo 

Câu 16: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao 

gồm: A
 

A. Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh 

giá, xếp loại giáo viên mầm non. 



 

B. Tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. 

 

C. Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại giáo viên mầm 

non. 

D. Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ? B  

A. 4 nhiệm vụ 

B. Hơn 4 nhiệm vụ 

C. 2 nhiệm vụ 

D. 3 nhiệm vụ 

Câu 18: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có 

hệ thống và được cập nhật thường xuyên” là? C  

A. Phương pháp giáo dục 

B. Chương trình giáo dục 

C. Yêu cầu về nội dung giáo dục 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh 

thẩm định tài liệu giáo dục địa phương? D
 

A. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Ai trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập 

giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc? C
 

A. Nhân dân 

B. Đồng bào 

C. Mọi công dân 

D. Cử tri 

Câu 21: Điều 25 trong Hợp đồng làm việc của chương I1I Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: Có mấy loại hợp đồng làm việc? C
 

A. l 

B. 3 

C. 2 

D. 4 

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chuẩn?
B

 

A. 5 tiêu chuẩn 

B. 4 tiêu chuẩn 

C. 3 tiêu chuẩn 

D. 2 tiêu chuẩn 

Câu 23: Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là A
 


